	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Sáng tác mẫu thời trang

Lớp:  14 TC-MT Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

 NI MẪU
Vòng cổ: 
36 cm.

Vòng ngực: 
84 cm.

Vòng eo:
68 cm.

Vòng mông: 
90 cm.

Chéo ngực:
18 cm.

Dang ngực:
16 cm.

Hạ eo trước:
40 cm.

Hạ eo sau:
37 cm.

Dài áo đầm: 
94 cm.

Ngang vai: 
37 cm.

Vòng nách:
35 cm.

Hạ vai :
4cm
 Câu 1: (10 điểm)

   Trình bày công thức, hình vẽ thiết kế, áo đầm 7 mảnh, cổ tròn như hình vẽ theo ni mẫu (Có nẹp cổ, nẹp tay)?                         
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

                                                                                                                        Chế Vân Cầm 
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II 

NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần:  Sáng tác mẫu thời trang

Lớp:  14 TC-MT Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	 Trình bày công thức, hình vẽ thiết kế áo đầm 7 mảnh, cổ tròn như hình vẽ theo ni mẫu?      
	10

	
	
	Công thức thiết kế áo đầm 7 mảnh, cổ tròn.

THÂN TRƯỚC:

Từ biên đo vào 1/4 mông + 7cm +1.5 cm  và chừa đường may. Xếp đôi vải, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt. 
AB:   Dài áo= Số đo  – 2cm chồm vai + 3cm pince ngực
AA1
: Vào cổ trước
=  1/6 Cổ.

AA2
: Hạ cổ 
= 1/6 Cổ

AC
: Ngang vai
= 1/2 Vai - 0,5cm.

CC1
: Hạ vai
= 4 cm.

C1D
: Hạ nách
= 1/2 Vòng nách –  2cm.


NN1
: Ngang ngực
= 1/4 Ngực + 2cm.

AE 
: Hạ eo 
= Số đo hạ eo trước - 2 cm.

EE1: Ngang eo  = 1/4 eo + 2cm cử động + 2cm pince ngực


EM
: hạ mông
= 2/10 Mông + 1cm
MM1: Ngang mông
= 1/4 Mông + 1cm 


BL 
: Ngang lai 
= Ngang mông + 3-5 cm
Giảm sườn 
= 1 cm.

BB1 
: Sa vạt 
= 2cm.





THÂN SAU:

Từ mép đo vào 3cm làm nẹp, từ đầu vải đo xuống 1.5cm chừa đường may, biên quay về phía người cắt.
AB 
: Dài áo 
= Số đo + 2cm Chồm vai.
AA1 
: Vào cổ sau 
= 1/6 Cổ + 1cm.
AA2 
: Hạ cổ 
= Chồm vai + 1 cm.

AC 
: Ngang vai 
= ½ Vai + 0,5 cm.
CC1 
: Hạ vai           = 4cm (xuôi vai TS = xuôi vai TT).
C1D 
: Hạ nách 
= ½ Vòng nách + 2cm.
NN1 
: Ngang ngực 
= ¼ Ngực.
AE 
: Hạ eo sau
= Sđ hạ eo sau + 2cm.
EE1
: Ngang eo          = 1/4 eo + 2cm pince + 1cm
EM
: Hạ mông 
= 2/10 Mông +1cm


MM1
: Ngang mông 
= ¼ Mông +1 cm
BL
: Ngang lai
= Ngang mông + 3-5 cm
Giảm sườn 
= 1 cm.








CỔ tròn:

Từ cổ áo căn bản lấy theo đường xuôi vai: 

A1A3 
: Vào cổ trước 
= Vào cổ sau = 3cm.

A2A4 
: Hạ cổ trước 
= 3cm.

A2A4 
: Hạ cổ sau 
= 3cm.

Giảm tại A3 
= 0.5 cm.

Giảm tại C1                          = 2cm
Nẹp                                   = 5cm.

Canh sợi nẹp cổ theo thân.
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	Hình vẽ thiết kế
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_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)


                                                                                                                   Chế Vân Cầm 

Đề số 02





Đề số 02





Cổ tròn 0.5đ





Cổ tròn 0.5đ





Nẹp 0.5đ





Nẹp 0.5đ
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